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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 36/2019/DS-PT 

Ngày 16-7-2019 
 V/v Tranh chấp   p   n  v   t   sản 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:      u     o n 

Các Thẩm phán: Bà Hoàng Thị Minh Khánh 

      u  n    n     n  

- Thư ký phiên tòa: Bà  u n   ị   u  r n  -     ký  ò  án n ân dân tỉnh 

Tuyên Quang 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Bà   u  n   u 

  n  - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Trong các ngày 15, 16 tháng 7 năm 2019 tại Hộ  tr ờng xét xử tầng 2 - Trụ 

sở Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang xét xử p    t  m công khai vụ án Dân sự 

thụ lý số: 34/2019/TLPT-DS, n    17 t án  5 năm 2019, về việc: "Tranh chấp hợp 

đồng vay tài sản".  

Do bản án dân sự s  t  m số: 104/2018/DS-ST, ngày 30 t án  11 năm 2018 

 ủ  Tòa án nhân dân t  n  p ố   bị kháng cáo. 

Theo Quyết  ịn      vụ án ra xét xử phúc th m số: 36/2019/ Đ-PT, ngày 

30 t án  5 năm 2019, gi    á     n  sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Đ o   ị  , s n  năm 1953;  

Đị    ỉ:    n 13     n 1    ,    Đ, t  n  p ố  , tỉn   u  n  u n   Vắn  mặt  

2. Bị đơn:     ốn    ị  , s n  năm 1962; Có mặt 

                C ị   u  n   ị D, s n  năm 1988; Có mặt 

C n   ị    ỉ: Thôn 9 (Thôn 8    ,    Đ, t  n  p ố T, tỉn   u  n  u n   

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Ông   u Văn  , s n  năm 1948 

Đị    ỉ:    n 13     n 1    ,    Đ, t  n  p ố  , tỉn  Tuyên Quang. Vắn  mặt  

4     ờ  k án   áo  ị   n     ốn    ị   v    ị   u  n   ị D. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khởi kiện và lời khai trong quá trình giải quyết vụ án nguyên 

đơn    Đ o Th  T tr nh    : 

 Bà và bà  ốn    ị   vớ    ị   u  n   ị D (con dâu  ủ  bà N) l    ỗ quen 

  ết, t ân quen vớ  n  u v  vậ     n  ều lần      o bà N,   ị D v   t ền n  n  

k  n        ấ    n t ận  Đến n    21/4/2017         u  ầu bà N,   ị D v ết lạ  

 á    ấ  v   t ền  ủ   á  lần v   tr ớ   ó n n  á    ấ  v   t ền v ết lạ   ều     

ngày 21/4/2017.  ụ t ể n   s u: 

G ấ  v   t ền n    07/4/2017 bà N và   ị D v   số t ền l  100 000 000   n  

(Một trăm triệu đồng , l   suất l  2%/t án , d ớ      n    21/4/2107 v   ó     ký 

 ủ  2 mẹ  on bà N,   ị D  Số t ền tr n    v    ộ bà N,   ị D từ em  ậu  ủ     vớ  

l   suất 2%/t án  v o n    07/4/2016, t ờ   ạn v   l  6 t án    u  n   n s u 6 

tháng  bà N,   ị D k  n  trả      t ền  ố    o   , n n n    21/4/2017      u  ầu 

mẹ  on    N,   ị D v ết lạ    ấ  v   t ền   o   ,  òn dòn          n    07/4/2017 

l   ể       n n ớ n    trả l     n  t án ,  ể     òn trả lạ    o em  ậu  ủ      

G ấ  v   số t ền l  36 200 000   n  (Ba mươi sáu triệu hai trăm nghìn 

đồng , d ớ      n    21/4/2017 v   ó     ký  ủ  bà N,   ị D, số t ền n   l    ớ  

xe và t ền v   k á   ộn  d n  

G ấ  v   số t ền l  123 000 000   n  (Một trăm hai mươi ba triệu đồng), 

d ớ      n    21/4/2017 v   ó     ký  ủ  bà N,   ị D, k oản v   n   bà N,   ị D 

nói v    ể mu       â   

G ấ  v   số t ền l  284 000 000   n  (Hai trăm tám mươi tư triệu đồng), 

d ớ      n    21/4/2017 v   ó     ký  ủ  bà N,   ị D, khoản v   n   bà N,   ị D 

v    ể  áo n  n ân   n   

  n  số t ền v   543.200.000   n  (Năm trăm bốn mươi ba triệu hai trăm 

nghìn đồng), tất  ả 04   ấ  v   t ền tr n  ều l  do   ị D con dâu bà N v ết v  2 mẹ 

con cùng ký tên n  ờ  v  . 

G ấ  v   số t ền l  123 000 000   n  (Một trăm hai mươi ba triệu đồng), 

  ị D   o rằn   â  l  số t ền l    ủ  k oản v   284 000 000   n  và 130.000.000 

  n  l  k  n    n ,   ấ  tín  l   m    ị D  uất tr n  tạ   o  án l  tín  l    ủ  các 

k oản v   k á  hai bên    t  n  toán  on  k  n  l  n qu n  ến số t ền 

543 200 000   n   òn n   ủ  04   ấ  v   t ền tr n  

V  vậ  bà k ở  k ện   u  ầu bà N,   ị D   n   ó trá   n  ệm trả   o    số 

t ền  òn n   ố  tín  tròn l  543 000 000   n  (Năm trăm bốn mươi ba triệu đồng), 

k  n    u  ầu tín  l  ,  ụ t ể mỗ  n  ờ  sẽ p ả  trả   o    số t ền  ố  l  

271.500.000   n  (Hai trăm bảy mươi mốt triệu năm trăm nghìn đồng).  

Về số t ền     p í tr n   ầu   ám  ịn        nộp tạm ứn   ể     trả     p í 

  ám  ịn , v  vậ   ề n  ị bà N và   ị D p ả   ó trá   n  ệm trả   o   , mỗ  n  ờ  

p ả  trả ½ số t ền  
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B  đơn ch  Ngu ễn Th  D trình bày: C ị l  n  ờ  trự  t ếp v   t ền  ủ  bà 

T, bà  ốn    ị   (mẹ    n    ị) l  n  ờ       n , bà   ỉ ký v o   ấ  v   t ền vớ  

t   á   l  n  ờ  l m   ứn , k  n  l  n qu n  ến k oản t ền   ị v    ủ  bà T. Số 

t ền   ị v    ủ  bà T n   s u: 

     21/4/2017   ị  ó n ờ mẹ   ị l      ốn    ị    uốn  n      Đ o   ị 

T l m   ứn    o v ệ  t  n  toán t ền v   vớ  bà T (k oản t ền   ị    vay bà T từ 

tr ớ )  K    uốn  n   bà T, bà T  ó lấ  s  r  v   ọ    o   ị v ết  á    ấ  v   t ền 

  m: 01 G ấ  v   vớ  số t ền l  123 000 000   n  (Một trăm hai mươi ba triệu 

đồng); 01 G ấ  v   vớ  số t ền l  100 000 000   n  (Một trăm triệu đồng); 01 

G ấ  v   vớ  số t ền l  36 200 000   n  (Ba mươi sáu triệu hai trăm nghìn đồng); 

01 G ấ  v   vớ  số t ền l  284 000 000   n  (Hai trăm tám mươi tư triệu đồng). 

Trong  ó   ấ  v       số t ền 123 000 000   n  l  to n  ộ số t ền l   do bà T tự 

tính vớ  mứ  l   suất l  3000 /n   /tr ệu tr n số t ền n   ố  284 000 000   n  (là 

 ủ  k oản v   160 000 000   n  và 124.000.000   n , n    v     ị k  n  n ớ) 

tr ớ   ó   ị    t  n  toán   o bà T số t ền l   99 192 000   n  từ  k oản t ền  ố  

này. Do số t ền 123.000.000   n  tính l     o k  n    n  n n   ị k  n  n ất trí 

trả  

Về   ấ  v   t ền 100 000 000   n , l    uất 2%  k     ị m n  t ền  uốn  trả 

bà T nó   ể  á  tự  ạ   s  k  n   ần  é   ấ     n n ận     tron  s , n n   ị   n  

ý  ể    tự  ạ   m  k  n  k ểm tr   C ị k  n   ố   ấ  tờ v   ăn  ứ   ứn  m n     

trả số t ền 100 000 0000   n . 

Về k oản n   284.000.000   n ,   ị    n ờ bà N trả   o bà T lần 1 trả số t ền 

34.000.000   n  v o t án  5/2017; lần 2 trả 20 000 000   n ; lần 3 trả 30 000 000 

  n  do ông L    n  bà T  n ận,  á  lần trả  ều k  n   ó   ấ  tờ n n   ị không có 

 ăn  ứ   ứn  m n   Số t ền   ị  òn n  bà T là 200.000.000   n . 

Về   ấ  v   số t ền 36.200.000   n    ện tạ   òn   n  n  bà T      trả lần n o. 

  n  số t ền   ị    v   bà T t eo  á    ấ  v   t ền vớ  số t ền 36.200.000 

  n  (Ba mươi sáu triệu hai trăm nghìn đồng  v  số t ền l  284 000 000   n  (Hai 

trăm tám mươi tư triệu đồng). Số t ền   ị    trả   o bà T 84.000.000   n ,   ện 

 òn n  số t ền l  236 200.000   n  (Hai trăm ba mươi sáu triệu hai trăm nghìn 

đồng ,   ị   ỉ n ất trí trả   o bà T số t ền n    

C   ký,     v ết  ọ t n  “N,  ốn    ị  ” tạ    ấ  v   36 200 000   n  và 

  ấ  v   100 000 000   n  k  n  p ả      ký,     v ết  ọ t n  ủ  bà N  C ị l  

n  ờ   trự  t ếp v ết   ấ  v   t ền và ký     D,        Còn       ở d ớ  l  do bà 

T tự v ết v o  C ỉ  ó   ấ  v   123 000 000   n  v    ấ  v   284 000 000   n  là 

do   ị v ết v   ó     ký, v ết  ủ  mẹ  on   ị,     số     v ết tron    ấ  tín  l   l  

 ủ  bà T. 

K oản t ền     p í   ám  ịn      v ết,   ị  ề n  ị   ị v  bà T mỗ  n  ờ  

  ịu ½  
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B  đơn    Tống Th  N trình bày:    k  n  v   t ền  ủ  bà T,      ỉ l  

n  ờ       n    ị D   on dâu      ể ký l m   ứn  v ệ    ị D và bà T cho nhau vay 

t ền, số t ền   ị D v   l    o n   u    k  n    ết  Bà T và   ị D n    tín  toán, 

  ốt n  s u  ó bà T  ọ    o   ị D v ết 04   ấ  v   n  vào ngày 21/4/2017 n   bà 

T trình bày. Bà có ký tên trong   ấ  v   số t ền 123 000 000   n  và tron    ấ  

v   số t ền 284 000 000   n , còn   ấ  v   số t ền 100 000 000   n  và   ấ  v   

số t ền 36 200 000   n  k  n  p ả      ký,     v ết tên  ủ      

Bà    trả n   ộ   ị D: Lần 1    trả   o bà T số t ền l  34 000 000   ng tạ  

nhà bà T; lần 2 trả cho bà T số t ền là 20.000.000   n  trả tạ  n      v  lần 3       

vay bà H 30 000 000   n  trả   o bà T     n  lần trả t ền n         n  ều k  n  

v ết   ấ  tờ   , k  n   ó  ăn  ứ   ứn  m n    

B  k  n       sử dụn  số t ền v    ủ  bà T n n    k  n  n ất trí trả ½ số 

t ền t eo   u  ầu k ở  k ện  ủ  bà T. Về t ền     p í   ám  ịn      ký,     v ết    

 ề n  ị  o  án   ả  qu ết t eo qu   ịn  p áp luật  

Người có qu ền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lưu Văn L trình bày: V ệ  

v   t ền          ốn    ị  ,   ị   u  n   ị D v  v   n  l     Đ o   ị    ụ t ể 

n   t ế n o  n  k  n    ết  Bà T  ó nó  lạ  vớ   n , số t ền bà T cho bà N và   ị D 

vay là do bà T    v    ủ  n  ờ  k á   Khi bà N và   ị D k  n  trả      t ền, v  

   n   n     p ả  t ế   ấp n    ất v   t ền   ân   n   ể trả   o n  n  n  ờ  bà 

T v   t ền  Ôn   ó dẫn bà N  ến n     ị H,  ể bà N v    ủ    ị   số t ền l  

30 000 000   n ,  òn v ệ  bà N  ó trả t ền   o bà T hay không, ông khôn    ết  

Ôn  n ất trí vớ  ý k ến  ủ  bà T,  ề n  ị  o  án  uộ  bà N và   ị D p ả  trả   o 

bà T số t ền 543 000 000   n , chia r  mỗ  n  ờ  p ả  trả ½ số t ền   o bà T. 

Vụ án tr n       c Tòa án nhân dân t  n  p ố   xác minh, thu thập tài liệu, 

chứng cứ; hòa giả  k  n  t  n  v         vụ án ra xét xử. Tại bản án dân sự s  

th m số: 104/2018/DS-ST, ngày 30/11/2018 Tòa án nhân dân t  n  p ố  u  n 

Quang, Quyết  ịnh: 

Áp dụn : Cá  Đ ều 26, 147; 161; 162   ộ luật tố tụn  dân sự;  á  Đ ều 471, 

474 v  Đ ều 357  ộ luật dân sự;    ị qu ết số 326/2016/U  V  14 n    30 

t án  12 năm 2016 qu   ịn  về mứ  t u, m  n,   ảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  

án p í v  lệ p í  ò  án; 

 Xử: C ấp n ận   u  ầu k ở  k ện  ủ     Đ o   ị  . 

  uộ      ốn    ị   v    ị   u  n   ị D  ó n  ĩ  vụ trả   o    Đ o   ị   

số t ền n   ố  l  543 000 000   n  (Năm trăm bốn mươi ba triệu đồng), chia ra bà 

 ốn    ị    ó n  ĩ  vụ trả   o    Đ o   ị   số t ền 271 500 000   n  (Hai trăm 

bảy mươi mốt triệu năm trăm nghìn đồng ,   ị   u  n   ị D  ó n  ĩ  vụ trả   o 

bà Đ o   ị   số t ền 271 500 000   n  (Hai trăm bảy mươi mốt triệu năm trăm 

nghìn đồng). 

  o   r   ản án  òn tu  n về     p í tố tụn , án phí và qu ền k án   áo  ủ  

 á     n  sự  
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Ngày 11/12/2018 Tòa án nhận   n k án   áo  ủa b   ốn    ị     n ghi 

n    10/12/2018,   n k án  cáo có nội dung: K  n  n ất trí vớ  to n  ộ bản án s  

th m số 104/2018/DS-ST, ngày 30 tháng 11 năm 2018  ủa Tòa án nhân dân t  n  

p ố T. Tại bản tự k          n u số tiền trong giấy vay tiền là do bà Đ o   ị T  ọc 

cho chị Nguy n Thị D viết cùng ngày 21/4/2017, khi viết  on    ị D và bà T có 

bảo bà ký tên công nhận hộ việ      n  ời có cho nhau vay tiền. Tại phiên tò  s  

th m       tr n      số tiền bà T cho chị D v      k  n     c sử dụng, không 

         t  u, k  n       k n  do n , ăn uốn , sắm sử  t  u d n    o  ản t ân  

   n   ò  án  ấp s  t  m vẫn buộc bà phải trả ½ số tiền bà T cho chị D vay là 

 o n to n k  n    n ,  ề nghị Tòa án cấp phúc th m xem xét giải quyết t eo   n  

qu   ịnh của pháp luật  ảm bảo quyền và l i ích h p pháp cho bà. 

Ngày 13/12/2018 Tòa án nhận   n k án   áo  ủa c ị   u  n   ị D   n     

n    13/12/2018,   n k án   áo có nội dung: K  n  n ất trí vớ  to n  ộ bản án s  

th m số 104/2018/DS-ST, ngày 30 tháng 11 năm 2018  ủa Tòa án nhân dân t  n  

p ố  . Bản án s  t  m xử chia số tiền chị viết giấy vay theo mức chia 50/50 tức là 

chị phải trả cho bà T 50%, bà N phải trả 50% số tiền chị vay của bà T chị không 

nhất trí  ề nghị Tòa án cấp phúc th m  em  ét. To n  ộ   ấ  tờ m           un  

 ấp   o  ò  án s  t  m vớ  t n  số t ền v   do   ị tự v ết   ấ  v   t ền (chị    c 

bà T  ọ    o  ể viết nội dung giấy vay tiền), số t ền n        k  n       sử dụn  

m    ỉ l  n  ờ  l m   ứn    

Đề nghị xem xét về số t ền v   123 000 000   n  do      tín  l     o không 

  n  qu   ịnh của pháp luật lãi 3 000   n  /1 tr ệu/1 n   . Chị     un   ấp 01 giấy 

bà T tự tay viết  ể tính lãi cho chị từ khoản vay 284 000 000   n  và khoản v   

130 000 000   n  (khoản vay 130 000 000   n  chị    trả xong r i),  ề n  ị  ò  án 

 ấp p    t  m  em  ét về   n  v    o v   nặn  l    ủ     Đ o   ị  .  

Về k oản t ền 84 000 000   n    ị    n ờ     ốn    ị   trả   o    Đ o 

  ị   n  n       không t ừ  n ận    n ận số t ền 84 000 000   n  của bà N trả 

n n  ề n  ị      p ả   ó trá   n  ệm trả lạ    o   ị 84 000 000   n   ể   ị trả   o 

    . 

  ạ  p   n tò  p    t  m  ị   n n  ờ  k án   áo bà  ốn    ị   gi  nguyên 

yêu cầu kháng cáo và trình bày:    k  n  v      Đ o   ị   t ền n n b  k  n   ó 

n  ĩ  vụ trả n ,    ký t n tron    ấ  v   t ền l  ký n  ờ  l m   ứn  v ệ  v   t ền 

 ủ      v    ị D ệp, k   ký  á    ấ  v   t ền    k  n   ọ  nộ  dun , k  n   ị    ép 

 uộ    

  ị   n   ị   u  n   ị D gi  nguyên yêu cầu kháng cáo và tr n     : Đề 

n  ị  ò  án  em  ét k oản t ền v   123 000 000   n  l  do tín  l     o v  tĩn  l   2 

lần từ k oản t ền v   160 000 000   n  v  k oản v   124 000 000   n   tức  l  

k oản v   284 000 000   n  . Ba k oản n  k á    ị n ất trí trả   o      ớ    

  k ến  ủ  K ểm sát v  n tạ  p   n tò  p    t  m:  
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Về việc chấp hành pháp luật tố tụng: Th m p án      ấp   n    n   á  qu  

 ịnh của Bộ luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án, Hộ    ng xét xử 

   t ực hiện  ảm bảo các thủ tục về phiên tòa phúc th m, sự có mặt của các thành 

viên Hộ    ng xét xử,     ký p   n tò    n  qu   ịnh của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Cá     n  sự thực hiện   n   á  qu   ịnh tạ  Đ ều 70, Đ ều 72 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự  Đ n kháng cáo của bị   n     ốn    ị   v    ị   u  n   ị D là h p 

lệ trong hạn luật  ịnh, nội dung kháng cáo nằm trong nội dung bản án s  t  m. 

 Về nộ  dun : Đề nghị Hộ    ng xét xử  ăn  ứ khoản 1 Đ ều 308 Bộ luật tố 

tụng dân sự, Đ ều 148 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 không chấp nhận yêu cầu 

kháng cáo của bị   n     ốn    ị   v    ị   u  n   ị D, gi  nguyên  ản án dân 

sự s  t  m số: 104/2018/DS-ST, ngày 30/11/2018 Tòa án nhân dân t  n  p ố  .  

    ốn    ị   v    ị   u  n   ị D phải chịu án phí dân sự phúc th m theo quy 

 ịnh của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong h  s  vụ án    c th m tra tại phiên 

tò  v   ăn  ứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hộ    ng xét xử nhận  ịnh: 

[1]. Về nộ  dun  k án   áo  ủ   ị   n bà  ốn    ị  : Số tiền bà Đ o   ị T 

cho chị Nguy n Thị D v      k  n     c sử dụn , k  n           t  u, k  n  

     k n  do n , ăn uốn , sắm sử  t  u d n    o  ản t ân     n   ò  án  ấp s  

th m vẫn buộc bà phải trả ½ số tiền bà T cho chị D v   l   o n to n k  n    n   

Về nộ  dun  k án   áo  ủ   ị   n   ị   u  n   ị D: Số t ền v   

123 000 000   n  do    Đ o   ị T tín  l     o k  n    n  qu   ịnh của pháp 

luật,  lãi 3 000   n  / 1 tr ệu/ 1 n   . Chị     un   ấp 01 giấy bà T tự tay viết  ể 

tính lãi cho chị từ khoản v   284 000 000   n  và khoản v   130 000 000   n  

(khoản v   130 000 000   n  chị    trả xong r   ,  ề n  ị  ò  án  ấp p    t  m 

 em  ét về   n  v    o v   nặn  l    ủ     Đ o   ị    Về k oản t ền 84 000 000 

  n    ị    n ờ     ốn    ị   trả   o    Đ o   ị  , n  n      không thừ  n ận, 

 ề n  ị      p ả   ó trá   n  ệm trả lạ    o   ị 84 000 000   n   ể   ị trả   o    

T. 

Xét thấy, về tố tụng: N u  n   n    Đ o   ị T và n  ời có quyền l   n  ĩ  

vụ liên quan ông   u Văn   (là n  ờ  k  n  k án   áo        c Tòa án triệu tập 

h p lệ lần thứ 3 n  n  vắng mặt tại phiên tòa, Hộ    ng xét xử  ăn  ứ khoản 3, Đ ều 

296  ộ luật tố tụn  dân sự xét xử vắng mặt bà Đ o   ị T và ông   u Văn  . 

Về nội dung: Bà Đ o   ị T khởi kiện  ò      ốn    ị   và chị   u  n   ị 

D   n   ó trá   n  ệm trả   o    số t ền n   ố  tín  tròn l  543 000 000   n  

(Năm trăm bốn mươi ba triệu đồng , k  n    u  ầu tín  l  ,  ụ t ể mỗ  n  ờ  sẽ 

p ả  trả   o    số t ền  ố  l  271 500 000   n . Bà T   ứn  m n    o   u  ầu  ò  

n   ủ  m n   ằn   á    ứn   ứ:  

G ấ  v   t ền n    21/4/2017 nộ  dun  “   m n   n    07/4/2017 t   l  

 ốn    ị   con là   u  n   ị D tr  tạ  t  n 8,    Đ, t  n  p ố  . Có v    ủ   
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bác L - T…số t ền l  100 000 000   Một trăm tr ệu   n   vớ  l    uất 2%/t án ”, 

n  ờ  v   bà N,   ị D ký t n; G ấ  v   t ền n    21/4/2017 nộ  dun  “…t   l : 

 ốn    ị   con là:   u  n   ị D tr  tạ  t  n 8,    Đ, t  n  p ố    ó v    ủ   á  

L - T số t ền 36 200 000     sáu tr ệu     trăm n   n ”, n  ờ  v   bà N,   ị D ký 

t n; G ấ  v   t ền n    21/4/2017 nộ  dun  “..tôi là:  ốn    ị    on l :   u  n 

  ị D…  ó v    ủ   á    - T… số t ền l  123 000 000  một trăm        tr ệu , 

n  ờ  vay bà N,   ị D ký tên; G ấ  v   t ền n    21/4/2017 nộ  dun  “  t   là: 

 ốn    ị    on l :   u  n   ị D…  ó v    ủ  bác L - T… số t ền l  284 000 000 

     trăm tám m    t  tr ệu   n  , n  ờ  v   bà N,   ị D ký tên. Theo bà T bà cho 

bà N và   ị D v   t ền n  ều lần n  n  s u k   bà N   ị D không trả t ền t eo t ỏ  

t uận         u  ầu bà N và   ị D p ả  v ết lạ  số t ền  ủ   á  lần v    ằn  04   ấ  

v   t ền   n  vào ngày 21/4/2017. 

 uá tr n    ả  qu ết vụ án bà N,   ị D k  n  t ừ  n ận     ký,     v ết “ - 

 ốn    ị  ” tạ    ấ  v   t ền n    21/4/2017, số t ền v   100 000 000   n  v  tạ  

  ấ  v   t ền n    21/4/2017, số t ền v   36 200 000   n  l  do    v ết v  ký   ò  

án  ấp s  t  m    t ến   n    ám  ịn , tạ  Kết luận   ám  ịn  số 502/GĐ-KTHS, 

n    16/11/2018  ủ  P òn  kỹ t uật   n  sự C n   n tỉn   u  n  u n  kết luận 

    ký,     v ết  ủ  bà N tạ        ấ  v   t ền tr n là do bà N ký v  v ết.  

P í   ị   n   o rằn  dòn      “23/3 trả 130 000” tạ   ản tín  toán  á  số 

l ệu v ết t       47),     v ết,     số “160 000 000 từ 17 tháng 1/2017”, tạ  dòn  

t ứ n ất v      v ết,     số “21/4/2017 – bà T t  n  toán”  ủ   ản tín  toán  á  số 

l ệu v ết t       46  l      v ết,     số do bà T v ết     n  theo Kết luận   ám 

 ịn  k  n  p ả      v ết,     số do bà T v ết  

    vậ  bà N và   ị D ký t n n  ờ  v   t ền tạ  04   ấ  v   t ền  ủ  bà T 

vớ  t n  số t ền v   543 200 000   n , do  ó bà T    k ở  k ện  ò  bà N,   ị D 

p ả  trả số t ền tr n l   ó  ăn  ứ.  

P í   ị   n   o rằn     trả  on    o bà T  ả  ố  v  l    ủ  k oản t ền vay 

100 000 000   K oản tiền v   284 000 000     trả cho bà T 03 lần với số  t ền    

trả 84 000 000 , n  n  bà T k  n  t ừ  n ận, p í   ị   n k  n   ó t   l ệu   ứn  

m n  n o   lờ  tr n     , n n k  n   ó    sở   ấp n ận   

C ị D  uất tr n  02  ản tín  toán  á  số l ệu v ết t       46, 47   ề   ứn  

minh số t ền 123 000 000   n  l  t ền l   do bà T tín  l     o từ k oản t ền v   

284.000.000   n . N  n       ản tín  toán tr n k  n   ó số l ệu tín  l    ủ  

k oản v   284.000.000   n ,   ỉ  ó số l ệu tín  l    ủ  “160 000 000 từ 17 t án  

1/2017” mà theo Kết luận   ám  ịn  dòn      n   khôn  p ả      v ết,     số do 

bà T v ết v  số l ệu tín  l    ủ  dòn  số 124.000.000   n . C ị D   n  không 

  ứn  m n       k oản v   160 000 000   n  và 124.000.000   n  t eo   ấ  tờ 

tính lãi chính l  k oản v   284 000 000   n .  

Mặt k á  tạ  03   ấ  v   t ền (bà T k ở  k ện   ò  n  k  n  t ể   ện  ó l   

 uất, có 01   ấ  v   t ể   ện mứ  l    uất 2% /tháng, n  n  bà T   ỉ k ở  k ện  ò  
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số t ền n   ố  k  n    u  ầu  ò  lãi. C ị D   n  k  n    ứn  m n         n  v  

  o v   nặn  l    ủ     Đ o   ị  . 

Từ nh ng nhận  ịnh trên Hộ    ng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng 

cáo của bà N và chị D, gi  nguyên bản án s  t  m  uộ      ốn    ị   v    ị 

  u  n   ị D  ó n  ĩ  vụ trả   o    Đ o   ị   số t ền n   ố  l  543 000 000 

  n . 

Về   u  ầu kháng cáo của chị D: Đề n  ị      p ả   ó trá   n  ệm trả lạ  

  o   ị 84 000 000   n   ể   ị trả   o     . Xét thấy tại Tòa án cấp s  t  m chị D 

không có yêu cầu giải quyết về khoản tiền này nên Tòa án cấp s  t  m không giải 

quyết, do  ó   u  ầu kháng cáo của chị không thuộc phạm vi xét xử phúc th m nên 

Hộ    ng xét xử không xem xét giải quyết. Chị có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án 

giải quyết bằng một vụ án khác. 

 [2   Về án p í dân sự p    t  m: Do yêu cầu k án   áo k  n     c chấp 

nhận nên bà N và chị D phải chịu án phí dân sự phúc th m,    c trừ vào số tiền 

tạm ứn  án p í    nộp.  

Các phần khác của bản án s  t  m không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu 

lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

V   á  lẽ tr n; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ khoản 1 Đ ều 308, Đ ều 148 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015   

Cá  Đ ều 463, 466, 469  ộ luật dân sự năm 2015 

Nghị quyết số 326/2016/U  V  14 n    30 t án  12 năm 2016  ủa Ủy 

  n t  ờng vụ Quốc Hộ  qu   ịnh về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

  1. K  n    ấp n ận to n  ộ   u  ầu k án   áo  ủ      ốn    ị   v    ị 

  u  n   ị D.  

    2. G   n u  n  ản án s  t  m về n  ĩ  vụ trả n  n   s u: C ấp n ận   u 

 ầu k ở  k ện  ủ     Đ o   ị  , buộ      ốn    ị   v    ị   u  n   ị D có 

n  ĩ  vụ trả   o    Đ o   ị   số t ền n   ố  l  543 000 000   n  (Năm trăm bốn 

mươi ba triệu đồng), chia ra bà  ốn    ị    ó n  ĩ  vụ trả   o    Đ o   ị   số 

t ền 271 500 000   n  (Hai trăm bảy mươi mốt triệu năm trăm nghìn đồng ,   ị 

  u  n   ị D  ó n  ĩ  vụ trả   o    Đ o   ị   số t ền 271 500 000   n  (Hai 

trăm bảy mươi mốt triệu năm trăm nghìn đồng). 

Kể  từ k    ó   n   u  ầu thi hành án củ  n  ờ     c thi hành án bà Đ o   ị T 

  o  ến khi thi hành xong khoản tiền trên, hàng tháng bên phải thi hành án bà 

 ốn    ị   v    ị   u  n   ị D còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải 

thi hành án theo mức lãi suất qu   ịnh tại  khoản 2 Đ ều 468 Bộ luật dân sự năm 

2015.  

3. Về án p í dân sự p    t  m: Bà  ốn    ị   phải chịu 300 000   ng (Ba trăm 

nghìn đồng) án phí dân sự p    t  m,    c trừ vào số tiền tạm ứng án phí phúc 

th m    nộp l  300 000   ng (Ba trăm nghìn đồng) tại Biên lai thu tiền tạm ứng án 
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phí, lệ phí Tòa án số 0000368, ngày 09/5/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố T, tỉnh Tuyên Quang. Bà  ốn    ị      nộp  ủ án p í dân sự p    t  m  

C ị   u  n   ị D phải chịu 300 000   ng (Ba trăm nghìn đồng) án phí dân 

sự p    t  m,    c trừ vào số tiền tạm ứng án phí phúc th m    nộp là 300.000 

  ng (Ba trăm nghìn đồng) tại Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số  

0000367, ngày 09/5/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T, tỉnh Tuyên 

Quang. C ị   u  n   ị D    nộp  ủ án p í dân sự p    t  m  

Các phần khác của bản án s  t  m không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu 

lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc th m có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 

16/7/2019). 

Trường hợp bản án Quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7, 7a và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi 

hành án dân sự./. 

 

Nơi nhận: 
- TAND Cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND Cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Tuyên Quang; 

- TAND t  n  p ố  ; 

- Chi cục THADS t  n  p ố  ; 

- Cá     n  sự; 

-   u    s , VT. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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